
PHỤ LỤC IV 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ GIAI ĐOẠN 2001 - 2021​
(Kèm theo Đề cương Báo cáo tại Quyết định số 77/QĐ-BCĐKTTT ngày 03 tháng 8 năm 2021 
của Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 

IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 
Thời điểm 
31/12/2001 

Bình 
quân 
giai 

đoạn 
2001 

- 
2011 

Thời điểm 
31/12/2011 

Bình quân 
giai đoạn 
2011-2021 

Thời điểm 
31/12/2021 

Thực 
hiện 

So sánh 
với thời 

điểm 
31/12/2001 

(%) 

Thực 
hiện 

So 
sánh 
với 

bình 
quân 
giai 

đoạn 
2001 

- 
2011 
(%) 

Ước 
thực 
hiện 

So sánh 
với thời 

điểm 
31/12/2001 

(%) 

I HỢP TÁC XÃ                   

1 Tổng số hợp tác xã HTX                 

  Trong đó:                   

  
Số hợp tác xã thành 
lập mới 

HTX 
                

  
Số hợp tác xã giải 
thể 

HTX 
                

2 
Số hợp tác xã hoạt 
động hiệu quả 

HTX 
                

3 
Tổng số thành viên 
hợp tác xã 

Thành 
viên 

                

  Trong đó:                   



  
Số thành viên mới Thành 

viên 
                

  
Số thành viên là cá 
nhân 

Thành 
viên 

                

  
Số thành viên là đại 
diện hộ gia đình 

Thành 
viên 

                

  
Số thành viên là 
pháp nhân 

Thành 
viên 

                

4 
Tổng số lao động 
thường xuyên trong 
hợp tác xã 

Người 
                

  Trong đó:                   

  
Số lao động thường 
xuyên mới 

Người 
                

  
Số lao động là thành 
viên hợp tác xã 

Người 
                

5 
Tổng vốn hoạt động 
của hợp tác xã 

Tr đồng 
                

6 
Tổng giá trị tài sản 
hợp tác xã 

Tr đồng 
                

7 
Doanh thu bình 
quân một hợp tác xã 

Tr 
đồng/năm 

                

  Trong đó:                   

  
Doanh thu của HTX 
với thành viên 

Tr 
đồng/năm 

                

8 
Lãi bình quân một 
hợp tác xã 

Tr 
đồng/năm 

                



9 

Thu nhập bình quân 
của lao động thường 
xuyên trong hợp tác 
xã 

Tr 
đồng/năm 

                

10 
Tổng số cán bộ quản 
lý hợp tác xã 

Người 
                

  Trong đó:                   

  

Số cán bộ quản lý 
HTX đã qua đào tạo 
đạt trình độ sơ, 
trung cấp 

Người 

                

  

Số cán bộ quản lý 
HTX đã qua đào tạo 
đạt trình độ cao 
đẳng, đại học trở lên 

Người 

                

11 
Số cán bộ HTX 
được đóng BHXH 

Người 
                

II LIÊN HIỆP HTX                   

1 
Tổng Số liên hiệp 
hợp tác xã 

LH HTX 
                

  Trong đó:                   

  
Số liên hiệp HTX 
thành lập mới 

LH HTX 
                

  
Số liên hiệp HTX 
giải thể 

LH HTX 
                

2 
Số liên hiệp HTX 
hoạt động hiệu quả 

LH HTX 
                

3 
Tổng số hợp tác xã 
thành viên 

HTX 
                



4 
Tổng số lao 
động trong liên hiệp 
HTX 

Người 
                

5 
Tổng vốn hoạt động 
của liên hiệp hợp tác 
xã 

Tr đồng 
                

6 
Tổng giá trị tài sản 
liên hiệp hợp tác xã 

Tr đồng 
                

7 
Doanh thu bình 
quân một liên hiệp 
hợp tác xã 

Tr 
đồng/năm 

                

8 
Lãi bình quân một 
liên hiệp hợp tác xã 

Tr 
đồng/năm 

                

III TỔ HỢP TÁC                   

1 Tổng số tổ hợp tác THT                 

  Trong đó:                   

  
Số tổ hợp tác có 
đăng ký thành lập 

THT 
                

2 Tổng số thành viên 
Thành 
viên 

                

3 
Doanh thu bình 
quân một tổ hợp tác 

Tr 
đồng/năm 

                

4 
Lãi bình quân một 
tổ hợp tác 

Tr 
đồng/năm 

                

 


